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   TOÀ ÁN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    TỈNH KIÊN GIANG 

                                                                                                                                      

Bản án số: 04/2020/HS-ST  

Ngày: 06/01/2021 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC – TỈNH KIÊN GIANG 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên tòa: Ông Trần Ngọc Triệu  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Dương Tấn Đấu 

       2. Bà Phạm Thị Kiếm 

Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Văn Chung – Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phú Quốc tham gia phiên 

tòa: Ông Sơn Thái Phong - Kiểm sát viên.            

Trong ngày 06 tháng 01 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố 

Phú Quốc đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

139/2020/TLST-HS ngày 26 tháng 11 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số: 150/2020/QĐXXST-HS ngày 22 tháng 12 năm 2020 đối với bị cáo: 

* Trần Thanh T, sinh năm 1983, tại: Kiên Giang;  

Nơi ĐKTT: ấp ĐX, xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. 

Chổ ở: số 77 THĐ, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang 

Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: kinh; Giới tính: 

nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Văn S và bà Lâm 

Thị T; Vợ Cao Thị Th; con có 02 người. 

Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 15/8/2020 đến ngày 

21/8/2020 được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có 

mặt tại phiên tòa. 

    NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 
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 Trần Thanh T là tài xế lái thuê xe vận chuyển hàng hóa từ Phú Quốc đi 

Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại cho chị Trần Thanh Nga. Ngày 12/8/2020, 

T điều khiển xe ô tô ải biển số 66C – 027.12 chở hải sản từ Phú Quốc đến Thành 

phố Hồ Chí Minh. Đến khoảng 14 giờ ngày 14/8/2020, T điều khiển xe về đến 

nhà của chị Nga tại khu phố 4, phường Bình San, thành phố Hà Tiên nghỉ ngơi 

để đi về Phú Quốc. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, Huỳnh Quốc Hiếu 

gọi điện thoại cho T hỏi “có vận chuyển thuốc lá điều ngoại nhập lậu về Phú 

Quốc cho Hiếu không” thì T đồng ý, Hiếu nói cho số điện thoại của T cho Thạch 

(chưa rõ nhân thân) để Thạch gửi thuốc là điếu ngoại nhập lậu cho T vận chuyển 

về Phú Quốc cho Hiếu. Khoảng 16 giờ 40 phút cùng ngày, Thạch gọi điện thoại 

cho T hỏi T đang ở đâu để gửi thuốc là điếu ngoại nhập lậu về Phú Quốc cho 

Hiếu, T hỏi Thạch trả cho T bao nhiêu tiền, thì Thạch nói Hiếu trả cho người ta 

bao nhiêu sẽ trả cho T bấy nhiêu, thì T đồng ý. Thạch kêu T điều khiển xe đến 

khu dân cư gần bến phà Thạnh Thới để nhận thuốc lá điếu ngoại. T điều khiển 

xe ô tô biển số 66C – 027.12 đến điểm hẹn, Thạch điều khiển xe mô tô chở đến 

04 thùng cattong đựng thuốc lá điếu ngoại đưa lên xe T cất giấu. Sau đó T điều 

khiển xe xuống phà Thạnh Thới để đi về Phú Quốc thuộc ấp Bãi Vòng, xã Hàm 

Ninh, huyện Phú Quốc, T điều khiển xe lên bờ thì bị Biên Phòng cửa khẩu 

Dương Đông kiểm tra phát hiện T đang vận chuyển 1.840 bao thuốc là điếu 

nhập lậu đựng trong 04 thùng cattong, gồm 1.400 bao thuốc hiệu Hero, 300 bao 

thuốc là điếu hiệu Jet và 140 bao thuốc lá điếu hiệu 555 nên lập biên bản bắt quả 

tang. Ngày 20/8/2020 Trần Thanh T bị cơ quan điều tra – Công an huyện Phú 

Quốc khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra, đối với Huỳnh Quốc Hiếu qua 

điều tra đã phủ nhận toàn bộ việc thuê T vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập 

lậu. 

 Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật: 

 - 1.840 bao thuốc lá điếu ngoại, gồm: 1.400 bao thuốc lá điếu hiệu Hero, 

bao thuốc là điếu hiệu Jet và 140 bao thuốc lá điếu hiệu 555;  

 - 01 xe ô tô nhãn hiệu Isuzu biển số 66C – 027.12, số máy 6KH1664434 

số khung 7001818, trọng tải 15 tấn (đã qua sử dụng). 

 - 01 điện thoại di động hiệu Apple, loại Iphone 6 Plus màu trắng và số 

máy MKUW2LL/2 đã qua sử dụng. (xe ô tô và điện thoại đã trao trả cho chủ sở 

hữu). 

 Bản cáo trạng số: 157/CT-VKSPQ ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Phú Quốc (nay là Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Phú Quốc) đã truy tố bị cáo Trần Thanh T về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo 

điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ Luật hình sự năm 2015. 
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 Tại phiên toà Kiểm sát viên tham gia phiên tòa vẫn giữ nguyên quyết định 

truy tố bị cáo Trần Thanh T về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm b khoản 1 

Điều 191 Bộ luật hình sự năm 2015. 

 Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191; điểm i, s 

khoản 1 Điều 51; khoản 3 Điều 54; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015. Xử phạt 

bị cáo Trần Thanh T từ 03 tháng đến 06 tháng tù. 

 Về tang vật: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật hình sự 

2015 và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tuyên: Tịch thu tiêu hủy: 1.840 bao thuốc 

lá điếu ngoại, gồm: 1.400 bao thuốc lá điếu hiệu Hero, bao thuốc là điếu hiệu Jet 

và 140 bao thuốc lá điếu hiệu 555 

 Tại phiên tòa bị cáo khai nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng mà 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Quốc truy tố, không có ý kiến gì và có lời 

nói sau cùng đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến 

hành tố tụng: 

Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, Điều tra viên, Cơ quan cảnh sát 

điều tra Công an thành phố Phú Quốc, Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Phú Quốc đã tuân thủ nghiêm các quyền và nghĩa vụ của mình, thực 

hiện các hành vi, quyết định tố tụng đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo 

quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Người tiến hành tố tụng và người tham 

gia tố tụng không có khiếu nại về hành vi, quyết định của người tiến hành tố 

tụng, cơ quan tiến hành tố tụng do đó các hành vi, quyết định tố tụng của người 

tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Về hành vi phạm tội của bị cáo: Vào khoảng 20 giờ 40 phút ngày 

14/8/2020 tại cảng Bãi Vòng thuộc ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, huyện Phú 

Quốc. Biên Phòng cửa khẩu Dương Đông bắt quả tang Trần Thanh T đang vận 

chuyển thuê 1.840 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu trên xe ô tô biển số 66C- 

027.12 cho Huỳnh Quốc Hiếu từ Hà Tiên về nhưng Hiếu không thừa nhận. 

Lời khai nhận của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai tại cơ quan 

điều tra, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang và các chứng cứ có 

trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa.  

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa T khai do Hiếu điện thoại thuê T vận 

chuyển thuốc lá điếu ngoại từ Hà Tiên về Phú Quốc cho Hiếu, quá trình làm việc 
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T cho rằng là Hiếu gọi điện thoại nhưng không gặp mặt và người gọi cũng chỉ 

xưng tên Hiếu. Qua làm việc với người tên Hiếu (tên đầy đủ Huỳnh Quốc Hiếu), 

cũng như cho đối chất với nhau thì Hiếu không thừa nhận việc gọi điện thuê T 

chở thuốc lá. Do đó lời khai của T không có cơ sở để xem xét xử lý Hiếu trong 

vụ án này. 

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử đủ căn cứ kết luận hành vi của 

bị cáo Trần Thanh T phạm vào tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm b khoản 1 

Điều 191 Bộ luật hình sự 2015 là đúng người, đúng tội.  

[3]. Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội: Hành vi phạm tội của bị cáo là 

nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến chính sách quản lý kinh tế của 

Nhà nước. Bị cáo là người đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được việc 

vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu bị Nhà nước cấm tuy nhiên do ham lợi mà bị 

cáo vẫn thực hiện hành vi phạm tội một cách cố ý, do đó cần áp dụng một hình 

phạt thích đáng để nhằm răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho loại 

tội phạm này. 

[4]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm 

hình sự. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra cũng như 

tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và 

thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

được quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015.  

[5]. Về biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự; 

khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy những vật chứng liên quan đến việc phạm tội theo đề nghị 

của đại diện Viện kiểm sát. 

[6]. Quan điểm truy tố của Viện kiểm sát: Tội danh, điều luật áp dụng, 

mức hình phạt và xử lý vật chứng mà vị đại diện Viện kiểm sát đề nghị đối với 

bị cáo là có căn cứ, Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[7]. Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về trách nhiệm hình sự: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 191; điểm i, s 

khoản 1 Điều 51; khoản 3 Điều 54; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, 

bổ sung năm 2017. 

 Tuyên bố: Bị cáo Trần Thanh T phạm tội “Vận chuyển hàng cấm” 
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Xử phạt: Trần Thanh T 03 (ba) tháng tù. Thời điểm chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bị cáo vào chấp hành hình phạt. Nhưng được khấu trừ thời gian tạm 

giữ từ ngày 15/8/2020 đến ngày 21/8/2020. 

2. Về biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự năm 

2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. 

 Tịch thu tiêu hủy: 1.840 bao thuốc lá điếu ngoại, gồm: 1.400 bao thuốc lá 

điếu hiệu Hero, bao thuốc là điếu hiệu Jet và 140 bao thuốc lá điếu hiệu 555. 

 (Tang vật trên đã được chuyển giao cho Chi cục thi hành án dân sự huyện 

Phú Quốc theo Quyết định chuyển giao vật chứng số 102/QĐ – VKSPQ ngày 

25/11/2020 của Viện kiểm sát nhân huyện Phú Quốc). 

 3. Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án sơ thẩm để yêu cầu xét xử lại theo trình tự phúc thẩm tại Toà án nhân 

dân tỉnh Kiên Giang. 

Nơi nhận:       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Kiên Giang;             Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà   
- Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang;       

 - VKSND Tp. Phú Quốc;                                               

- Nhà tạm giữ CA Tp. Phú Quốc; 

- Đội tổng hợp CA Tp. PQ; 

- THA Tp. Phú Quốc; 

- Bị cáo;  

- Lưu hồ sơ vụ án.                           Trần Ngọc Triệu 


